
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3THÐR301

- MÔN THI: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

- ĐỊA ĐIỂM: O     - Mã ca thi: 211162

- NGÀY THI: 07g30 - 07/05/2023

- PHÒNG THI: BOX-01

- Lập ngày: 21/04/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀ
ĐIỂM

TH
ĐIỂM

TN
CHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB22021208914/11/1995AnĐoàn Trọng Như000011

HCMVB12020308312/10/1999AnPhạm Thuỳ000022

HCMVB12021301323/03/2000AnhBùi Thị Hồng000033

HCMVB12019106228/11/1995AnhĐặng Quỳnh000044

HCMVB12020404521/07/2000AnhNguyễn Thị Phương000055

HCMVB12021200226/03/1999AnhNguyễn Thị Phương000066

8722302030521/10/1994AnhNguyễn Thùy000077

HCMVB12021110021/12/1997AnhNguyễn Việt000088

8921402002019/06/1979AnhTrần Thị Tuấn000099

HCMVB12021109230/11/2002AnhVõ Nguyễn Trâm0001010

HCMVB12021309118/02/1997ÂnNguyễn Thụy Hồng0001111

HCMVB22021303727/10/1995BìnhLê0001212

8921402000913/01/1997BìnhPhạm Mai Nhật0001313

HCMVB12020212827/04/1992ChánhLâm Minh0001414

HCMVB12020306201/12/1988ChâuLâm Huỳnh Quế0001515

HCMCD2021118801/4/1995ChiếnPhạm Văn0001616

HCMVB12021202807/01/1995ChươngLê Minh0001717

HCMCD2020405110/11/1995CúcNguyễn Thị Kim0001818

8722202045615/03/1995DiễmTrần Thị Ngọc0001919

HCMVB22021300602/09/1992DiệuHuỳnh Quang0002020

8722202014829/12/1993DungChâu Thị Thùy0002121

HCMVB12021306719/09/1992DuyHuỳnh Thúy0002222

HCMVB12021300712/6/1997DươngNguyễn Duy0002323

HCMVB12020210725/09/1988ĐàiNguyễn Nhật Phương0002424

HCMVB12020414504/02/1995ĐạtNguyễn Huỳnh Huy0002525

HCMVB12020218726/08/2000ĐoanHuỳnh Thục0002626

8622102004508/02/1988ĐôngNguyễn Thanh0002727

HCMVB22021203727/09/1995GiangTrần Thị Hà0002828

HCMVB12021314305/11/1997GiảngLê Thanh0002929

VLVB12021300631/03/1992HàNguyễn Thị Ngân0003030

8722402013126/4/1998HàTô Cẩm0003131

HCMVB12021110307/08/1995HàoPhạm Đình0003232

HCMVB22021203129/11/1992HảiNguyễn Tấn0003333

HCMVB12021126920/06/1992HảiPhạm Văn0003434

HCMVB22021211423/03/1994HảiVũ Tuấn0003535

8722202028114/04/1999HạnhNguyễn Thị Hồng0003636

8922202006801/01/1991HạnhNguyễn Thị Hồng0003737

HCMVB12020218511/10/1995HằngNguyễn Thị Thu0003838

Thông báo
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3THÐR301

- MÔN THI: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

- ĐỊA ĐIỂM: O     - Mã ca thi: 211163

- NGÀY THI: 07g30 - 07/05/2023

- PHÒNG THI: BOX-02

- Lập ngày: 21/04/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀ
ĐIỂM

TH
ĐIỂM

TN
CHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB22020408103/04/1982HậuPhạm Thị000391

8521402001529/08/1998HiềnHuỳnh Thị Thu000402

HCMTC2021203215/10/1992HiếuHàn Văn000413

8921402004110/04/1995HiếuHuỳnh Chí000424

8922202005507/04/1998HiếuNguyễn Thanh000435

8822302032618/10/1990HiếuTrương Nguyễn Minh000446

8622102130319/09/2000HiếuVũ Minh000457

HCMVB12021110210/11/2002HoaVăn Thị Kim000468

HCMVB12021316302/03/1983HoàPhan Hữu000479

8922202006326/12/1994HoàiPhạm Lê Xuân0004810

HCMVB12020324926/08/1998HoàngNguyễn Đức0004911

HCMVB12020311301/09/1995HoàngNguyễn Thị Nhật0005012

HCMVB12021130809/01/1998HoàngTống Minh0005113

8722202037501/12/2000HoàngTrần Anh0005214

HCMVB22021204228/09/1984HồngLê Thị Xuân0005315

HCMVB12021132818/04/1999HồngVũ Thị0005416

HCMCD2021302606/5/1999HuệLê Thị Kim0005517

8921402005608/06/1993HuyLê Văn0005618

HCMVB22020413027/04/1995HuyềnTrần Thị0005719

8622102010620/6/1997HùngNguyễn Thế0005820

8821402010125/05/1995HưngNguyễn Mạnh0005921

8822202003726/07/2002HưngPhạm Gia0006022

HCMVB22020406308/04/1991HưngTrịnh Bảo0006123

HCMCD2020305421/9/1997HươngNguyễn Huỳnh Ngọc0006224

HCMVB12020324326/05/2000HươngNguyễn Thị Như0006325

HCMVB12021133107/05/1998KhánhHuỳnh Duy0006426

HCMVB12020320421/05/1992KhánhPhạm Duy0006527

HCMVB22021209723/08/1989KhánhTrần Lê Duy0006628

8821402003031/07/2003KiềuLục Hoàng A0006729

HCMVB12020205620/11/1983KiệtHà Tuấn0006830

HCMCD2021215825/3/1997KimTrương Mỹ0006931

HCMVB1202022191/1/1997LaiPhạm Thị Tương0007032

HCMVB12020438827/02/2002LanHuỳnh Thị Thúy0007133

8821402007201/09/1996LăngHàng Hải0007234

HCMTC2021101830/05/1991LệNguyễn Thị Mỹ0007335

HCMVB12021110525/01/1997LinhTrần Khánh0007436

HCMVB12020205714/01/1995LoanLại Thị0007537

8622102007802/10/2000LoanNguyễn Hương0007638

Thông báo
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3THÐR301

- MÔN THI: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

- ĐỊA ĐIỂM: O     - Mã ca thi: 211164

- NGÀY THI: 07g30 - 07/05/2023

- PHÒNG THI: BOX-03

- Lập ngày: 21/04/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀ
ĐIỂM

TH
ĐIỂM

TN
CHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

8622102011302/3/1982LoanNguyễn Thị Thanh000771

HCMVB12018213107/6/1993LongHồ Thanh000782

HCMVB12021105923/09/1994LuânĐinh Hoàng000793

8822302008601/12/2002LyPhan Nguyễn Cẩm000804

HCMVB12020302516/11/2000MaiHuỳnh Hồ Ngọc000815

VTVB22021102020/11/1992MạnhHoàng Đức000826

HCMVB12020201811/08/1991MạnhNguyễn Văn000837

HCMVB12021127102/12/2000MẫnHồng Chi000848

GLVB12020306806/6/1996MinhRmah000859

HCMVB12020404112/04/1995MùiPhùng Phú0008610

HCMVB12020442727/03/1996MyHà0008711

HCMVB12021111321/09/1993MỵDương Mỹ0008812

HCMVB12020312922/12/1999NăngVũ Văn0008913

8622102132002/11/2000NgaKim Thị0009014

8722202034007/09/1997NgátNgô Thị0009115

8722202015104/01/1997NgânChâu Lê Ngọc0009216

HCMVB12020213111/11/1998NgânĐinh Thị Kim0009317

HCMVB22021104009/03/1984NgânĐỗ Ngọc Kim0009418

HCMVB22021302802/11/1994NgânLê Tích0009519

HCMVB12020201330/06/1995NgânNguyễn Kim0009620

HCMVB12020414330/09/1999NgânNguyễn Kim0009721

HCMVB12020205225/07/1995NghiLục Cẩm0009822

HCMVB12020414006/12/1997NghĩaNguyễn Trọng0009923

HCMVB22021302209/3/1994NghĩaVũ Đại0010024

HCMCD2020404918/5/1998NgọcHồ Thị Bích0010125

8521402001102/09/1993NgọcVũ Thị0010226

HCMVB12021120704/09/2001NguyênNgô Thị Thảo0010327

HCMVB12021307619/03/1994NguyênNguyễn Thị Thanh0010428

8822102016924/09/1999NguyênTrần Thanh0010529

8722202027003/12/1992NhiĐỗ Nguyễn Thảo0010630

HCMVB12021103116/10/2001NhiHồ Thị Yến0010731

HCMVB12021301410/04/1993NhiNguyễn Hoàng Tuyết0010832

HCMVB12020309024/11/2000NhiNguyễn Ngọc0010933

HCMVB12021320706/01/1999NhiTrần Thị Phương0011034

HCMVB12021313320/03/2001NhoNguyễn Thị Ngọc0011135

8722202003916/09/1993NhuNguyễn Thị Huỳnh0011236

8722202016728/06/1998NhungNgô Thị Mỹ0011337

HCMVB12021100325/08/1998NhưMai Quỳnh0011438

Thông báo
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3THÐR301

- MÔN THI: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

- ĐỊA ĐIỂM: O     - Mã ca thi: 211165

- NGÀY THI: 07g30 - 07/05/2023

- PHÒNG THI: BOX-04

- Lập ngày: 21/04/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀ
ĐIỂM

TH
ĐIỂM

TN
CHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

8722202029524/10/1992NhưNguyễn Thị Tố001151

HCMVB12021313525/3/1999NhưTrần Thị Huỳnh001162

HCMVB12021213406/05/1998NhưVũ Ngọc Quỳnh001173

HCMVB12021114921/09/2001NhựtNguyễn Minh001184

HCMVB12020426608/06/1995OanhPhạm Ngọc001195

HCMVB22021302511/5/1997PhiLương Hoàng001206

HCMVB12021131827/04/1994PhongĐặng Thanh001217

HCMVB12021200413/07/1994PhongLê Đặng Thanh001228

HCMVB22021207002/02/1995PhúĐinh Quang001239

HCMVB12020301623/02/1994PhúHuỳnh Tấn0012410

HCMVB12021213216/02/1995PhúcCao Hoàng Vĩnh0012511

HCMVB12020435709/02/2002PhúcĐinh Ngọc0012612

HCMVB12020205306/05/1998PhúcLim Chí0012713

HCMVB12021307103/02/1996PhươngNguyễn Dương Minh0012814

HCMVB12018427326/3/2000PhươngNguyễn Lê Thanh0012915

HCMCD2021211013/12/2000PhượngNguyễn Thị Hồng0013016

HCMTC2020405717/10/1991PhượngNguyễn Thị Kim0013117

HCMVB12020429309/06/2002PhượngNguyễn Thị Kim0013218

HCMTC2021201708/03/1984QuanHuỳnh Hải0013319

HCMVB12021205826/01/1994QuangĐặng Nguyễn Duy0013420

HCMVB22021212420/03/1994QuangTrần Hữu0013521

HCMVB12020219016/11/1994QuânVương Thúy0013622

HCMVB12020418410/07/1997QuiNguyễn Thanh0013723

HCMTC2020400103/05/1986QuyênVương Tú0013824

8722202015811/04/2000QuýLê Thanh0013925

8722102013315/02/1998SangLê Cảnh0014026

HCMVB12021121201/01/1999SươngNguyễn Võ Thảo0014127

HCMVB12021118320/02/1994TàiHuỳnh Trọng0014228

HCMVB12021212519/12/1993TàiNguyễn Tiến0014329

HCMTC2021202308/12/1991TàiPhùng Nguyễn Đắc Tấn0014430

CQ2021000611/12/1994TâmLê Minh0014531

HCMVB12021316628/07/1998TânBùi Văn0014632

HCMVB12020321003/05/1993TânTrương Thanh0014733

HCMVB22021300525/6/1997ThảoNguyễn Phương0014834

8722202027130/01/1992ThanhHuỳnh Phước Xuân0014935

HCMVB22021210114/12/1995ThanhNguyễn Ngọc Thanh0015036

HCMVB12020305109/04/1997ThanhTrần Thị0015137

HCMVB22021214601/12/1996ThànhHuỳnh Mẫn0015238

Thông báo
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3THÐR301

- MÔN THI: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

- ĐỊA ĐIỂM: O     - Mã ca thi: 211166

- NGÀY THI: 07g30 - 07/05/2023

- PHÒNG THI: BOX-05

- Lập ngày: 21/04/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀ
ĐIỂM

TH
ĐIỂM

TN
CHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB12020209001/06/1997ThànhTrịnh Phúc001531

HCMVB12021110124/12/1996ThảoNgô Nguyệt001542

HCMTC2020401923/11/1993ThảoNguyễn Thị Thanh001553

HCMVB12021217812/09/1998ThiVõ Thái Thi001564

HCMVB12021209917/07/1995ThiênLưu Văn001575

8821402008604/01/1998ThiếtBùi Quang001586

8622102016005/3/1999ThuậnNguyễn Nhật Thu001597

HCMVB12020401103/04/1997ThuỷHà Trần Như001608

HCMVB12020310124/12/1997ThuỷNguyễn Thị Bích001619

HCMVB12020324108/11/1996ThưHồ Bảo0016210

HCMVB12020325711/12/1982ThưNguyễn Hà Anh0016311

HCMVB12021131002/05/1999ThươngHuỳnh Thị Cẩm0016412

8722202010603/08/1998TốtNguyễn Văn0016513

8722202012026/07/1992TrangBùi Thị0016614

HCMCD2021208907/7/1994TrangNguyễn Thị Kiều0016715

VTVB22021104520/6/1983TràPhan Văn0016816

HCMCD2021211105/12/2000TrâmBùi Thị Quế0016917

8622102130423/01/2000TrâmNguyễn Thị Ngọc0017018

8722202020211/10/1989TrâmNguyễn Thụy Bích0017119

HCMVB12020218309/11/1995TrânDương Bảo0017220

8822302028302/9/1997TrânTrương Thị Bảo0017321

8722202012520/08/1993TrinhNguyễn Ngọc Huyền0017422

HCMVB12020301925/08/1993TrinhNguyễn Thị Lệ0017523

HCMVB12020301725/08/1993TrinhNguyễn Thị Việt0017624

HCMVB12020209916/11/1992TrungTrần Hoàng0017725

HCMVB12021302228/01/1989TrúcNguyễn Thanh0017826

HCMVB22020416431/10/1984TrưởngVũ Văn0017927

HCMVB12020301502/07/1994TúHuỳnh Hồ Ngọc0018028

HCMVB12021219404/09/1995TúNguyễn Thanh0018129

HCMVB12020409029/06/1996UyênVũ Ngọc Phương0018230

VLVB22021100522/12/1996ViTrương Khánh0018331

8921402003208/01/1979VũNgô Trấn0018432

8622102003729/10/1994VũNguyễn Hoàng0018533

HCMVB12020439901/11/1996VươngNguyễn Hoàng0018634

8821402000407/12/2000VyHuỳnh Ngọc Khánh0018735

HCMCD2021200915/6/1998VyTrần Thị Thanh0018836

HCMCD2020412205/3/1999VyVũ Thị Hồng0018937

8622102016713/07/1992XuânThái Thị0019038

HCMVB12021204304/01/2000ÝNguyễn Trương Diệu0019139

Thông báo


